Tên môn học: PHOTOSHOP NÂNG CAO
Mã môn học: CNTT607
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Photoshop.
· Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức chuyên sâu về xử lý ảnh với Adobe Photoshop như:
	+ Biết được các hiệu ứng, kỹ xảo xử lý ảnh
	+ Biết cài đặt và sử dụng các Plugin chuyên dụng
· Kỹ năng:
	+ Làm kỹ xảo ảnh.
	+ Kiểm tra, đo lường nâng cấp chất lượng ảnh
	+ Làm ảnh nghệ thuật, ảnh chân dung, Album ảnh
	+ Phục chế ảnh.
	+ Sử dụng  bộ lọc ảnh chuyên dụng.
	+ Slice ảnh cho Web.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Tổng quan môn học
	1
	1
	
	

	2
	Chất lượng hình ảnh
	5
	2
	3
	

	3
	Kỹ xảo xử lý ảnh
	11
	3
	8
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	4
	Sử dụng bộ lọc và PlugIn chuyên dụng
	6
	2
	4
	

	
	Ôn tập và thi giữa kỳ
	4
	1
	2
	1

	5
	Ứng dụng kỹ xảo xử lý ảnh vào thiết kế
	10
	2
	8
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	2
	2
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: TỔNG QUAN MÔN HỌC						Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV thực hiện được:
- Nắm được tổng quan nội dung môn học
- Nắm được mục tiêu môn học
2. Nội dung bài:	
2.1. Nội dung tổng quan môn học
2.2. Mục tiêu môn học
2.3. Phương pháp học tập – nghiên cứu môn học
2.4. Tài liệu tham khảo
Bài 2: CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH					Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV thực hiện được:
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng thực của hình ảnh
- Biết các yếu tố liên quan đến chất lượng hình ảnh
- Hiệu chỉnh và nâng cao chất lượng hình ảnh 
2. Nội dung bài:
2.1. Các yếu tố về chất lượng và giá trị hình ảnh 
2.1.1. Độ phân giải ảnh (Resolution)
2.1.2. Độ sáng (Brightness), độ tương phản (Constract)
2.1.3. Sắc độ (HUE)
2.2. Kiểm tra và đánh giá chất lượng hình ảnh
2.2.1 Kiểm tra và đánh giá về độ phân giải, kích cỡ ảnh
2.2.2. Kiểm tra và đánh giá về độ sáng, độ tương phản
2.3. Hiệu chỉnh, nâng cao chất lượng hình ảnh
2.3.1. Hiệu chỉnh độ phân giải
2.3.2. Hiệu chỉnh độ sáng, độ tương phản
2.3.3. Hiệu chỉnh màu
Bài 3: KỸ XẢO XỬ LÝ ẢNH					Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV sử dụng được:
· Làm được các kỹ xảo xử lý ảnh.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật Feather
2.1.1. Đặc điểm kỹ thuật
2.1.2. Kỹ năng  sử dụng
2.2. Blending mode
2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật
2.2.2. Kỹ năng  sử dụng
2.3. Kỹ thuật mặt nạ (layer mask)
2.3.1. Đặc điểm kỹ thuật
2.3.2. Kỹ năng  sử dụng
2.4. Kỹ năng sử dụng cọ
2.4.1. Đặc tính cọ vẽ
2.4.2. Kỹ năng sử dụng cọ
2.4.2.1. Cài đặt và thiết lập các mẫu cọ
2.4.2.2. Kỹ năng sử dụng theo tình huống
2.5. Kỹ năng tô màu nghệ thuật
2.5.1. Kỹ năng tô chuyển sắc
2.5.2. Kỹ năng tô cọ
2.6. Kỹ năng phối cảnh, phối sáng.
2.6.1. Kỹ năng phối cảnh hình ảnh
2.6.2. Kỹ năng phối sáng

Bài 4: SỬ DỤNG BỘ LỌC VÀ PLUGIN CHUYÊN DỤNG		Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
- Sử dụng hiệu quả bộ lọc ảnh và mở rộng  sử dụng các Plugin chuyên dụng theo từng tình huống.
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu các bộ lọc ảnh:
2.2. PlugIn 
	2.2.1 Giới thiệu PlugIn
	2.2.2. Cài đặt
2.3. Sử dụng Plug In
	2.3.1 Sử dụng PlugIn tách nền
	2.3.2  Sử dụng PlugIn làm mịn da
	2.3.3 Sử dụng PlugIn trong các ứng dụng khác
Bài 4: ỨNG DỤNG KỸ XẢO XỬ LÝ ẢNH VÀO THIẾT KẾ	Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
- Biết ứng dụng làm kỹ xảo hình ảnh trong thiết kế
2. Nội dung bài:
2.1 Lắp ghép ảnh nghệ thuật
2.1.1 Phân tích ảnh nguồn
2.1.2 Kỹ năng xử lý
2.2. Xử lý ảnh chân dung
2.2.1. Phân tích ảnh nguồn
2.2.2. Kỹ năng xử lý
2.3. Phục chế ảnh
2.3.1. Phân tích ảnh nguồn
2.3.2. Kỹ năng xử lý
2.4. Làm Album ảnh
2.4.1. Phân tích ảnh nguồn
2.4.2. Kỹ năng xử lý
2.5. Thiết kế giao diện cho web.
    2.5.1. Các chế độ hỗ trợ.
    2.5.2. Thiết kế giao diện web
    2.5.3. Slice ảnh
    2.5.3. Xuất sang web.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
	+ Các kỹ xảo xử lý ảnh.
	+ Các bộ lọc và PlugIn chuyên dụng.
	Kỹ năng:
	+ Làm kỹ xảo ảnh
	+ Sử dụng hiệu quả các PlugIn.
 	 + Làm các ứng dụng kỹ xảo ảnh.
	+ Thiết kế được giao diện và slice ảnh cho web.
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ trung cấp nghề ngành Tin học ứng dụng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Dạy lý thuyết trực tiếp trên máy.
+ Cần có bộ bài tập theo chủ đề, các bài mẫu trước và sau khi làm kỹ xảo ảnh.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phân tích hình ảnh trước khi xử lý.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các kỹ xảo xử lý hình ảnh và bộ lọc, plugin chuyên dụng; slice ảnh được cho web.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình môn Photoshop,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[2] Hướng dẫn thực hành 100 kỹ thuật chuyên nghiệp Adobe Photoshop CS5 (Có kèm CD bài tập ), VL.Comp tổng hợp và biên soạn, Từ điển Bách khoa.
[3] Khai thác các Plug- in trong Adobe Photoshop Phạm Quang Huy. 
[4] 100 Thủ Thuật Xử Lý Ảnh Căn Bản Photoshop, Dương Minh Quý
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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